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ABSTRACT

The cross-sectional study was carried out on 151 main housewives aged from 18 to 60 representing 
151 households in Hanoi, Vinh Phuc and Yen Bai. In which, there are 75 households having cancer 
patients and 76 households not having cancer patients. The study aims to describe the knowledge 
of food preservation in the refrigerator, thereby to analyze some factors related to the knowledge 
of food preservation in the fridge between the two groups of households which mentioned before. 
In two research groups on subjects with cancer and without cancer, we found that the difference 
in knowledge between the two groups was quite clear and statistically significant (p-value<0.05). 
The group without cancer (12.41 points) had a higher mean score of knowledge than the group 
with cancer patients (9.8 points) with p-value<0.05. The total knowledge score of the subjects has 
differences about factors including age, gender, occupation, educational level, economic conditions 
and the difference is statistically significant (p-value< 0.05).
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TÓM TẮT

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 151 người nội trợ chính có độ tuổi từ 18 - 60 đại diện 
cho 151 hộ gia đình tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Trong đó, 75 hộ gia đình có người mắc ung 
thư và 76 hộ gia đình không có người mắc ung thư. Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức bảo quản 
thực phẩm trong tủ lạnh, từ đó phân tích một số yếu tố liên quan về kiến thức bảo quản thực phẩm 
trong tủ lạnh giữa 2 nhóm hộ gia đình trên. Tại hai nhóm nghiên cứu trên đối tượng có ung thư và 
không mắc ung thư, chúng tôi nhận thấy sự khác biệt về kiến thức giữa hai nhóm khá rõ rệt và có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05). Nhóm không mắc ung thư (12,41 điểm) có điểm trung bình kiến thức 
cao hơn nhóm có người mắc ung thư (9,8 điểm) với p<0,05. Tổng điểm kiến thức của đối tượng có 
sự khác biệt theo: tuổi, giới, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, điều kiện kinh tế và sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p< 0,05).

Từ khóa: Ung thư, kiến thức, bảo quản thực phẩm, tủ lạnh.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tủ lạnh gia đình là nguồn ô nhiễm chứa nhiều mầm 
bệnh tiềm ẩn cho thực phẩm. Mặc dù sử dụng tủ lạnh 
được chứng minh là có nhiều lợi ích như bảo quản 
thức ăn; chống nấm mốc; bảo vệ, duy trì các chất dinh 
dưỡng quý như các vitamin chống oxy hóa, các chất vi 
lượng, muối khoáng có trong rau xanh, quả tươi,…1,2, 
nhưng không thể phủ nhận rằng việc sử dụng tủ lạnh 

sai cách có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư 
trong các hộ gia đình. Thật vậy, kết quả nghiên cứu của 
M.E.Macías-Rodríguez và cộng sự về độ an toàn vi sinh 
ở 200 tủ lạnh ở Guadalajara, Jalisco, Mexico cho thấy 
55% tủ lạnh thiếu độ sạch, 22% hoàn toàn đầy, chật kín, 
43% sắp xếp thực phẩm không có tổ chức, 28% thường 
chỉ được làm sạch một lần trong 3 đến 6 tháng và 53% 
có nhiệt độ bên trong > 7,1°C.3 Ở nhiệt độ của tủ lạnh, 
một số vi khuẩn chỉ bị ức chế (hoạt động chậm) chứ 
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không chết.4 Một cuộc khảo sát qua điện thoại về an 
toàn thực phẩm quốc gia của Úc cho thấy, trong tổng số 
1.203 hộ gia đình Úc được chọn ngẫu nhiên tham gia 
vào cuộc khảo sát, gần 70% người được hỏi không biết 
nhiệt độ làm lạnh chính xác để bảo quản thực phẩm dễ 
hỏng; và 75% số người được hỏi nhận ra rằng có khả 
năng xảy ra bệnh do thực phẩm trong nhà.5 Nếu thực 
phẩm được bảo quản theo thời gian trong nhiệt độ dẫn 
đến sự phát triển của vi khuẩn, thì sẽ có nguy cơ tiềm 
ẩn về mặt an toàn thực phẩm vì nó cho phép vi sinh 
vật hư hỏng phát triển nhanh hơn và sự phát triển của 
mầm bệnh thực phẩm, nếu chúng có mặt.5 Điều này rất 
quan trọng ở giai đoạn làm lạnh trong nước, đây có thể 
là tuyến phòng thủ cuối cùng trong việc kiểm soát sự 
sinh sôi của vi khuẩn. Do đó, sự thiếu kiến thức về bảo 
quản thực phẩm trong tủ lạnh là nguyên nhân dẫn đến 
các hành vi sử dụng tủ lạnh sai cách, lâu dần trở thành 
những thói quen xấu, gây ra sự ô nhiễm thực phẩm và 
một loạt các vấn đề sức khỏe, góp phần gây ung thư.1,6

Tính đến thời điểm hiện tại, các bằng chứng về mối liên 
quan giữa ung thư và kiến thức bảo quản thực phẩm của 
người dân ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Do đó, nghiên 
cứu của chúng tôi được tiến hành nhằm mô tả kiến thức 
bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh của người nội trợ 
chính đại diện cho các hộ gia đình có người mắc ung 
thư và không có người mắc ung thư tại 3 tỉnh phía Bắc 
Việt Nam (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái), và phân tích 
một số yếu tố liên quan đến kiến thức bảo quản thực 
phẩm trong tủ lạnh giữa 2 nhóm hộ gia đình có người 
mắc ung thư và không mắc ung thư trên. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu:

Người nội trợ chính trong gia đình: Người phụ trách 
chính về bữa ăn (thường xuyên đi chợ, bảo quản thực 
phẩm và nấu ăn), trong gia đình có người mắc ung thư 
(mỗi gia đình chỉ chọn 1 người).

Tiêu chuẩn lựa chọn

- Hiện đang dùng tủ lạnh để bảo quản thực phẩm trong 
gia đình.

- Độ tuổi: từ 18-60 tuổi.

- Đang sinh sống tại địa bàn nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ

- Những người đang bị bệnh không có khả năng trả lời.

- Người từ chối tham gia nghiên cứu.

2.2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 5/2020 đến tháng 
6/2021 tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

2.4. Chọn mẫu và cỡ mẫu:

2.4.1. Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu kiểm 
định sự khác biệt 2 trung bình của 2 mẫu độc lập:

Trong đó:

+ n : Cỡ mẫu nghiên cứu cần có

+ α: Mức ý nghĩa thống kê (được quy ước bởi người 
nghiên cứu). Chọn α=0,05 ứng với độ tin cậy là 95%.

+ Z2
(1-α/2): Giá trị Z thu được từ bảng Z ứng với giá trị “α” 

được chọn. Trong trường hợp α=0,05 thì Z(1-α/2) = 1,96.

+ d: Sai số của nghiên cứu (được quy ước bởi người 
nghiên cứu). Chọn d=3

Nghiên cứu thử: Chúng tôi tiến hành làm nghiên cứu 
thử trên 50 đối tượng nghiên cứu với 2 nhóm mắc ung 
thư và không mắc ung thư, để tính cho điểm trung bình 
kiến thức bảo quản thực phẩm của 2 nhóm. Nếu như 50 
người chúng tôi làm thử nghiên cứu này, tất cả các công 
cụ là chuẩn, đúng quy trình, tôi vẫn được phép giữ 50 
người đó để làm nghiên cứu thật. Sau quá trình nghiên 
cứu thử, cỡ mẫu tối thiểu được tính là:

n= 2 x (1.962 x 4.652 / 32) =19

Vậy cỡ mẫu tối thiểu được tính cho một tỉnh là 19, cỡ 
mẫu tối thiểu cho nghiên cứu tại 3 tỉnh là 57. Trên thực 
tế, chúng tôi đã nghiên cứu trên 151 đối tượng ở 3 tỉnh 
(Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái), trong đó, mỗi tỉnh có 
50-51 mẫu.

2.2.4. Phương pháp chọn mẫu:

Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 151 người từ danh sách đã 
lập sẵn, trong đó có 75 người trong gia đình có người 
mắc ung thư, 76 người trong gia đình không có người 
mắc ung thư
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2.3. Biến số/chỉ số nghiên cứu

Phần 1: Thông tin chung của đối tượng bao gồm các 
biến số: tuổi, giới, dân tộc, nghề nghiệp, kinh tế gia 
đình, học vấn.

Phần 2: Kiến thức về sơ chế thực phẩm bao gồm: Sơ 
chế thực phẩm trước khi bỏ vào tủ lạnh loại bỏ dập nát 
giữ được lâu hơn; Cho rằng thực phẩm bẩn không cần 
sơ chế; Sơ chế thực phẩm hạn chế được sự phát triển 
của vi khuẩn.

Phần 3: Kiến thức về ý kiến để chật kín tủ lạnh bao 
gồm: Ý kiến không nên để thực phẩm chật kín tủ lạnh 
vì khó lấy; Ý kiến nên để thực phẩm chật kín tủ lạnh vì 
hiệu quả bảo vệ kém; Ý kiến nên để thực phẩm chật kín 
tủ lạnh có thể bảo vệ tối đa.

Phần 4: Kiến thức về cách bảo quản thực phẩm chín bao 
gồm: Ý kiến đúng về cách bảo quản thực phẩm chín 
trong tủ lạnh, Ý kiến đúng về cách bảo quản thực phẩm 
chín trong ngăn mát, Ý kiến đúng về cách sắp xếp thực 
phẩm sống và chín.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu:

Số liệu được quản lý, làm sạch và phân tích bằng phần 
mềm STATA 16.0.

Các thống kê mô tả được thực hiện thông qua việc tính 
toán giá trị trung bình, độ lệch chuẩn cho các biến định 
lượng và tỷ số, tỷ lệ cho các biến định tính. Thống kê 
suy luận được sử dụng để so sánh sự khác biệt về điểm 
kiến thức giữa 2 nhóm nghiên cứu và phân tích một 
số yếu tố liên quan đến điểm kiến thức bằng các test 
thống kê: Mann-Whitney test, Krusal-Walls test, Khi 
bình phương.

2.5. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành dưới sự đồng ý của lãnh 
đạo Ủy ban Nhân dân tại địa phương nghiên cứu: Hà 
Nội, Yên Bái, Vĩnh Phúc. Nghiên cứu được tiến hành 
khi giải thích rõ cho đối tượng về mục đích và ý nghĩa 
của nghiên cứu, từ đó có sự đồng thuận của đối tượng. 
Các thông tin của đối tượng chỉ phục vụ cho mục đích 
nghiên cứu và được đảm bảo giữ bí mật. 

3. KẾT QUẢ

Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu (N=151) 

Đặc điểm N %

Tuổi
18-45 tuổi 95 62,9

45-60 tuổi 56 37,1

Giới
Nữ 115 76,2

Nam 36 23,8

Dân tộc
Kinh 135 89,4

Khác 16 10,6

Nghề nghiệp

Thất nghiệp 01 1,7

Làm ruộng 71 47,0

Công nhân/cán bộ viên chức 36 23,8

Nội trợ 07 4,6

Buôn bán/Tự do 18 11,9

Học sinh, sinh viên 02 1,3

Hưu trí 10 6,6

Kinh tế gia đình
Hộ nghèo 18 11,9

Không phải hộ nghèo 133 88,1

Học vấn

Tiểu học cơ sở trở xuống 13 8,6

Trung học cơ sở 36 23,8

Trung học phổ thông trở lên 102 67,5
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Bảng 2. Sự khác biệt về kiến thức giữa hai nhóm nghiên cứu (N=151) 

Kiến thức
Mắc ung thư

Tổng n (%)
Có n (%) Không n (%)

Kiến thức về sơ chế thực phẩm trước 
khi bỏ vào tủ lạnh loại bỏ dập nát giữ 
được lâu hơn

Có 28 (35,4) 51 (64,6) 79 (100)

Không 24 (33,3) 47 (66,7) 72 (100)

P<0,05

Kiến thức về sơ chế thực phẩm cho 
rằng thực phẩm bẩn không cần sơ chế

Không 12 (63,2) 7 (36,8) 19 (100)

Có 63 (47,7) 69 (52,3) 132 (100)

P>0,05

Kiến thức về sơ chế thực phẩm hạn 
chế được sự phát triển của vi khuẩn

Không 56 (45,9) 66 (54,1) 122 (100)

Có 20 (68,9) 9 (31,1) 29 (100)

P<0,05

Sự khác biệt về Ý kiến để chật kín tủ lạnh giữa hai nhóm nghiên cứu

Kiến thức
Mắc ung thư

Tổng
Có Không

Ý kiến không nên để thực phẩm chật 
kín tủ lạnh vì khó lấy.

Không 43(51,8) 40 (48,2) 83 (100)

Có 32 (47,1) 36 (52,9) 68 (100)

P<0,05

Ý kiến nên để thực phẩm chật kín tủ 
lạnh vì hiệu quả bảo vệ kém

Không 36 (57,1) 27 (42,9) 63 (100)

Có 49 (55,7) 39 (44,3) 88 (100)

P<0,05

Ý kiến nên để thực phẩm chật kín tủ 
lạnh có thể bảo vệ tối đa

Không 66 (48,5) 70 (51,5) 136 (100)

Có 9 (60,0) 6(40,0) 15 (100)

P>0,05

Sự khác biệt về cách bảo quản thực phẩm chín giữa hai nhóm

Kiến thức
Mắc ung thư

Tổng
Có Không

Ý kiến đúng về cách bảo quản thực 
phẩm chín trong tủ lạnh

Có 17 (85,0) 3 (15,0) 20 (100)

Không 58 (44,3) 73 (55,7) 131 (100)

P=0,002<0,05
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Bảng 1 mô tả các thông tin chung của 151 người tham 
gia nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu thuộc độ tuổi 
18-45 là chủ yếu (62,9%); Dân tộc Kinh chiếm đa số 
(89,4%), còn lại là dân tộc thiểu số; Nghề nghiệp làm 

ruộng chiếm 47%, tiếp đến là Công nhân/cán bộ viên 
chức (23,8%), thất nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ (1,7%); 
11,9% đối tượng nghiên cứu thuộc hộ nghèo; Trình độ 
học vấn từ trung học phổ thông trở lên chiếm 67,5%.
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Kiến thức
Mắc ung thư

Tổng n (%)
Có n (%) Không n (%)

Ý kiến đúng về cách bảo quản thực 
phẩm chín trong ngăn mát

Có 42 (45,7) 50 (54,3) 92 (100)

Không 33 (55,9) 26 (44,1) 59 (100)

P=0,3>0,05

Ý kiến đúng về cách sắp xếp thực 
phẩm sống và chín

Có 45 (42,5) 61 (57,5) 106 (100)

Không 20 (57,1) 15 (42,9) 35 (100)

P=0,03<0,05
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Bảng 3. Bảng mô tả phân bố tổng điểm kiến thức của 2 nhóm nghiên cứu (N=151) 

Nhóm Trung vị (điểm) Trung bình (điểm) Độ lệch chuẩn 95% CI 

Không mắc ung thư 17 12,41 4,66 11,34-13,47

Có mắc ung thư 9 9,8 4,99 8,65-10,94

p=0,0018<0,05

Bảng 4. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến điểm kiến thức của đối tượng nghiên cứu(N=151) 

Đặc điểm
Tổng điểm kiến thức

p50 (p25; p75) p-value

Tuổi
18-45 11,4 (7; 15)

0,002*
46-60 10,9 (6,1; 14,8)

Giới
Nam 11,1 (9,58; 12,75)

0,007*
Nữ 11,0 (10,15; 12,03)

Nghề nghiệp

Làm ruộng 9,3(6; 10,8)

0,0003**

Nội trợ 9,6(7; 14,2)

Buôn bán tự do 11,4 (8,3; 15,7)

Viên chức/công chức 13,5 (10; 15)

Học sinh/sinh viên 9,5 (6,2; 15,7)

Nghỉ hưu 14,7 (10,4; 18,1)

Bảng 2 cho thấy có sự khác biệt giữa kiến thức sơ chế 
thực phẩm trước khi bỏ vào tủ lạnh ở hai nhóm mắc ung 
thư và không mắc ung thư. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê (p<0,01).

Có sự khác biệt giữa kiến thức cho rằng nên để thực 

phẩm chật kín tủ lạnh vì hiệu quả bảo vệ kém giữa hai 
nhóm nghiên cứu với p<0,05. Có sự khác biệt giữa ý 
kiến đúng về cách bảo quản thực phẩm chín trong tủ 
lạnh và ý kiến đúng về cách sắp xếp thực phẩm sống và 
chin giữa hai nhóm nghiên cứu. (p<0,05).

Kết quả từ bảng 3 cho thấy, có sự khác biệt giữa tổng điểm kiến thức bảo quản tủ lạnh ở hai nhóm nghiên cứu 
(p<0,05). 
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Đặc điểm
Tổng điểm kiến thức

p50 (p25; p75) p-value

Trình độ văn hóa

Cấp 1 5,6(1,2; 9,3)

0,0001**
Cấp 2 10,4 (6,1; 14,5)

Cấp 3 11 (8; 14)

Trên cấp 3 13,4 (10,2; 17,1)

Điều kiện kinh tế
Bình thường 11,6 (8,1; 14)

0,002*
Hộ nghèo/Cận nghèo 6,9 (4; 10)

*p<0.05 (Mann-Whitney test)
**p<0.05 (Krusal-Walls test)

Bảng 4 chỉ ra ảnh hưởng của một số yếu tố đến điểm 
kiến thức của đối tượng. Tổng điểm kiến thức của đối 
tượng có sự khác biệt theo: tuổi, giới, nghề nghiệp, 
trình độ văn hóa, điều kiện kinh tế và sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê với p-value < 0,05. 

4. BÀN LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đối tượng có kiến thức 
trung bình về bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Các tỉ 
lệ trả lời đúng các câu hỏi về kiến thức cao hơn ở các 
nghiên cứu tương tự khác như nghiên cứu của Geoffrey 
D. O’brien về nhiệt độ trong tủ lạnh và nhận thức của 
công chúng7, một cuộc khảo sát qua điện thoại về “An 
toàn thực phẩm quốc gia ở Úc của Jay năm 1999”5, một 
nghiên cứu khác của J. Kennedy và cộng sự về kiến 
thức ATTP và nhiệt độ trong tủ lạnh tại Ireland8. Tuy 
nhiên, nghiên cứu của chúng tôi có kiến thức thấp hơn 
của tác giả Lê Xuân Hưng và cộng sự nghiên cứu năm 
2019 tại Khương Thượng-Đống Đa-Hà Nội9. Chúng tôi 
nghiên cứu trên các đối tượng tại nhiều địa điểm khác 
nhau đặc biệt tại Yên Bái, việc tiếp cận với kiến thức 
bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh còn hạn chế, do đó 
dẫn đến sự chênh lệch trên.

Tại hai nhóm nghiên cứu trên đối tượng có ung thư và 
không mắc ung thư chúng tôi cũng nhận thấy sự khác 
biệt về kiến thức giữa hai nhóm khá rõ rệt và có ý nghĩa 
thống kê với p<0,05. Nhóm Không mắc ung thư có 
điểm trung bình kiến thức cao hơn (12,41 điểm) trong 
khi nhóm có người mắc ung thư điểm kiến thức trung 
bình là 9,8, điều này cho thấy khi có kiến thức tốt về 
bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh dần đến thực hành tốt 
từ đó làm giảm được các nguy cơ gây bệnh từ các thực 
phẩm bảo quản không đúng cách.

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy có mối liên quan 
giữa một số yếu tố với tổng điểm kiến thức của đối 
tượng nghiên cứu. Tổng điểm kiến thức của đối 
tượng có sự khác biệt theo: tuổi, giới, nghề nghiệp, 
trình độ văn hóa, điều kiện kinh tế và sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p< 0,05. Điều này tương đồng 
với kết quả nghiên cứu của Towns về “An toàn thực 
phẩm và những thực hành làm lạnh tủ lạnh liên quan 
và những thái độ của người tiêu dùng ở Peoria và 
các quận lân cận năm 2006” đã cho thấy tổng điểm 
thực hành về việc sử dụng tủ lạnh để bảo quản thực 
phẩm đúng cách có mối liên quan mật thiết với giới 
tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn10. Tổng điểm 
thái độ có sự khác biệt giữa: tuổi, giới, nghề nghiệp, 
khoảng cách từ nhà đến chợ/siêu thị, nơi mua thực 
phẩm, có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Tác giả Lê 
Xuân Hưng và cộng sự nghiên cứu năm 2019 tại 
Khương Thượng-Đống Đa-Hà Nội cũng cho kết quả 
tương tự9.

5. KẾT LUẬN

Tại hai nhóm nghiên cứu trên đối tượng có ung thư 
và không mắc ung thư chúng tôi cũng nhận thấy 
sự khác biệt về kiến thức giữa hai nhóm khá rõ rệt 
và có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Nhóm Không 
mắc ung thư có điểm trung bình kiến thức cao hơn 
(12,41 điểm) trong khi nhóm có người mắc ung thư 
điểm kiến thức trung bình là 9,8 điểm với p<0,05. 
Tổng điểm kiến thức của đối tượng có sự khác biệt 
theo: tuổi, giới, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, điều 
kiện kinh tế và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
p-value < 0,05.
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